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Kết quả họp bình xét Thi đua - Khen thưởng năm 2023 

  

Ngày 19/12/2023, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch tổ chức họp bình xét thi đua - khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có 

thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023.  

Sau khi nghe Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng báo cáo, đánh giá 

tình hình thực hiện nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc; thông qua danh 

sách tổng hợp đề nghị xét thi đua, khen thưởng năm 2023 và ý kiến thảo luận của 

các thành viên tham dự cuộc họp; đối chiếu tiêu chuẩn và các quy định về công tác 

thi đua, khen thưởng, Hội đồng thảo luận và thống nhất đề nghị khen thưởng các 

tập thể và cá nhân đạt thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023, như 

sau: 

A. DANH HIỆU THI ĐUA 

I. Danh hiệu Lao động tiên tiến 

* Tập thể                                                                                                      

1. Văn phòng Sở; 

2. Thanh tra Sở; 

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

4. Phòng Quản lý Du lịch; 

5. Phòng Quản lý Thể dục thể thao; 

6. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình; 

7. Thư viện tỉnh Đắk Nông; 

8. Bảo tàng tỉnh Đắk Nông; 

9. Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh Đắk Nông; 

10. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Đắk Nông; 

11. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Đắk Nông. 

* Cá nhân: 

1. Ông Lê Ngọc Quang - Giám đốc Sở VH, TT&DL; 

2. Ông Nguyễn Minh Quang - Phó Giám đốc Sở VH, TT&DL; 

3. Bà Lê Thị Trúc Linh - Phó Giám đốc Sở VH, TT&DL; 

4. Bà Khúc Thị Thoi - Phó Giám đốc Sở VH, TT&DL; 

5. Bà Vũ Thị Ái Duyên - Chánh Văn phòng Sở VH, TT&DL; 
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6. Ông Trần Đình Tủng - Phó Chánh Văn phòng Sở VH, TT&DL; 

7. Bà Trần Thị Thu Hằng - Phó Chánh Văn phòng Sở VH, TT&DL; 

8. Bà Nguyễn Thị Nhung- Chuyên viên Văn phòng Sở VH, TT&DL; 

9. Bà Tô Thị Việt Nga - Chuyên viên Văn phòng Sở VH, TT&DL; 

10. Ông Lê Tấn Lĩnh - Chuyên viên Văn phòng Sở VH, TT&DL; 

11. Bà Hà Thị Hương - Chuyên viên Văn phòng Sở VH, TT&DL; 

12. Bà Phạm Thị Lệ - Chuyên viên Văn phòng Sở VH, TT&DL;  

13. Bà Bùi Thị Tiệp - Nhân viên Văn phòng Sở VH, TT&DL;  

14. Ông Nguyễn Quang Cường - Nhân viên Văn phòng Sở VH, TT&DL; 

15. Ông Đức Minh Sinh - Nhân viên Văn phòng Sở VH, TT&DL; 

16. Ông Nguyễn Văn Tần - Nhân viên Văn phòng Sở VH, TT&DL; 

17. Ông Trần Văn Tịnh - Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao; 

18. Ông Lý Xuân Phong - Phó Trưởng phòng Quản lý Thể dục thể thao; 

19. Ông Lê Mạnh Cường - Chuyên viên phòng Quản lý Thể dục thể thao; 

20. Bà Trương Thị Hiền - Chuyên viên phòng Quản lý Thể dục thể thao; 

21. Bà Phan Thị Huyền - Chuyên viên phòng Quản lý Thể dục thể thao; 

22. Ông Phan Tấn Phương - Trưởng phòng Kế hoạch – TC; 

23. Ông Nguyễn Trọng Tiến – Kế toán viên phòng Kế hoạch - Tài chính; 

24. Bà Hoàng Thị Ánh Tuyết - Nhân viên phòng Kế hoạch - Tài chính; 

25. Ông Phạm Hồng Thuyết - Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính; 

26. Ông Nguyễn Hồng Phong - Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính; 

27. Bà Nguyễn Thị Lan - Kế toán trưởng Sở VHTT&DL; 

28. Ông Đỗ Anh Tuấn - Chánh Thanh tra Sở VHTT&DL; 

29. Ông Phan Văn Bảy - Phó Chánh Thanh tra Sở VHTT&DL; 

30. Ông Lê Tùng Vy - Thanh tra viên, Thanh tra Sở VHTT&DL; 

31. Ông Trần Hoàng Anh - Thanh tra viên, Thanh tra Sở VHTT&DL; 

32. Ông Võ Đình Quân Thoại - Chuyên viên Thanh tra Sở VHTT&DL; 

33. Ông Cao Thế Bảy - Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình; 

34. Bà Đinh Thị Hoài Mỵ - Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và GĐ; 

35. Ông Nguyễn Tấn Vũ - Chuyên viên phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình; 

36. Bà Vi Thị Kim Nhung - Chuyên viên phòng Quản lý Văn hóa và GĐ; 

37. Bà Phan Thị Hải Đảo - Chuyên viên phòng Quản lý Văn hóa và GĐ; 
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38. Bà H’Nép - Chuyên viên phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình; 

39. Ông Trần Văn Trí - Chuyên viên phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình; 

40. Bà Trần Tú Trinh - Chuyên viên phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình; 

41. Bà H' Hiao - Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình; 

42. Ông Nguyễn Khắc Anh - Trưởng phòng phòng QLDL; 

43. Bà Bùi Thị Cẩm Hường - Phó Trưởng phòng phòng QLDL; 

44. Ông Võ Công Cường - Phó Trưởng phòng Quản lý Du lịch; 

45. Bà Trần Thị Kiều Lam - Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch; 

46. Ông Quang Văn Tới - Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch (Thành viên 

chuyên trách BQL Công viên địa chất Đắk Nông); 

47. Ông Dương Văn Dũng - Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch; 

48. Bà Nguyễn Xô Na - Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch; 

49. Ông Trần Văn Lập - Chuyên viên phòng Quản lý Du lịch; 

50. Ông Lê Thành Hiệp - Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh; 

51. Bà Huỳnh Thị Thiện - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh; 

52. Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung 

tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh; 

53. Ông Mai Văn Ngộ -  Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung 

tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh; 

54. Ông Trương Văn Phúc - Phó Trưởng phòng Tuyên truyền cổ động, triển 

lãm và Phát hành phim, Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh; 

55. Ông Trương Văn Cường - Chuyên viên Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh 

tỉnh; 

56. Bà Tô Thị Như Quỳnh - Chuyên viên Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh; 

57. Bà Lê Thị Bình - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ VHQC, Trung tâm Văn 

hoá - Điện ảnh (Thành viên chuyên trách BQL Công viên địa chất Đắk Nông); 

58. Ông Lê Minh Hùng - Đội phó Đội tuyên truyền và CPLĐ, Trung tâm Văn 

hoá - Điện ảnh tỉnh; 

59. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Kế toán viên Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh 

tỉnh; 

60. Bà Cao Thị Hương Giang - Kế toán viên Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh 

tỉnh; 

61. Bà Nguyễn Thị Thu Len - Tuyên truyền viên văn hóa, Trung tâm Văn hoá 

- Điện ảnh tỉnh; 
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62. Bà Quế Thị Hoài - Tuyên truyền viên văn hóa, Trung tâm Văn hoá - Điện 

ảnh tỉnh; 

63. Ông Lê Minh Tuấn - Tuyên truyền viên trung cấp, Trung tâm Văn hoá - 

Điện ảnh tỉnh; 

64. Ông Lê Hưng Tuấn - Tuyên truyền viên trung cấp, Trung tâm Văn hoá - 

Điện ảnh tỉnh; 

65. Ông Tống Gia Huy - Tuyên truyền viên trung cấp, Trung tâm Văn hoá - 

Điện ảnh tỉnh; 

66. Bà Trần Thị Thanh Nhàn - Tuyên truyền viên trung cấp, Trung tâm Văn 

hoá - Điện ảnh tỉnh; 

67. Ông Nguyễn Xuân Hoàng Huy - Tuyên truyền viên trung cấp, Trung tâm 

Văn hoá - Điện ảnh tỉnh; 

68. Bà Hà Thị Minh Thu - Nhân viên Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh; 

69. Ông Đặng Duy Thường - Nhân viên Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh; 

70. Ông Phan Thanh Cơ - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể 

dục thể thao tỉnh; 

71. Ông Phạm Duy Lộc - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

Thể dục thể thao tỉnh; 

72. Ông Lê Văn Vị - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể 

dục thể thao tỉnh; 

73. Ông Nguyễn Duy Đăng - Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh; 

74. Bà Phạm Thị Mai - Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh; 

75. Ông Đỗ Ngọc Nhã - Trưởng phòng Tổ chức thi đấu, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh; 

76. Ông Bùi Tá Bình - Trưởng phòng Huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh; 

77. Bà Nguyễn Thu Hoài - Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung 

tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh; 

78. Ông Lê Minh Hoàng - Phó Trưởng phòng Huấn luyện, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh; 

79. Ông Nguyễn Đức Nghi - Phó Trưởng phòng Tổ chức thi đấu, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh; 

80. Ông Nguyễn Trọng Tiến - Phó Trưởng phòng  Đào tạo, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh; 
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81. Bà Đoàn Thị Ly - Điều dưỡng viên, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

Thể dục thể thao tỉnh; 

82. Ông Nguyễn Duy Bình - Huấn luyện viên hạng III, Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh; 

83. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Huấn luyện viên hạng III, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh; 

84. Ông Phạm Quang Hiếu - Kế toán Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể 

dục thể thao tỉnh; 

85. Bà Hồ Thị Lệ Quyên - Chuyên viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

Thể dục thể thao tỉnh; 

86. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan - Chuyên viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

Thể dục thể thao tỉnh; 

87. Bà Nguyễn Thị Hiệp - Nhân viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể 

dục thể thao tỉnh; 

88. Ông Văn Công Huy - Huấn luyện viên hạng III, Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh; 

89. Bà Đào Thị Thủy - Huấn luyện viên hạng III, Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh; 

90. Ông Phạm Hồng Thắng - Huấn luyện viên hạng III, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh; 

91. Ông Lê Minh Tùng - Huấn luyện viên hạng III, Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh; 

92. Ông Hoàng Đức Thắng - Huấn luyện viên hạng III, Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh; 

93. Ông Đặng Quang Huy - Huấn luyện viên hạng III, Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh; 

94. Ông Lê Văn Châu - Huấn luyện viên hạng III, Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh; 

95. Ông Nguyễn Đức Thành - Huấn luyện viên hạng III, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh; 

96. Ông Đường Công Chiến - Huấn luyện viên hạng III, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh; 

97. Ông Phạm Ngọc Kính - Huấn luyện viên hạng III, Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh; 

98. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Huấn luyện viên hạng III, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh; 

99. Ông Võ Đức Thanh - Huấn luyện viên hạng III, Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh; 
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100. Bà Nguyễn Thị Thủy - Phó Trưởng Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh; 

101. Ông Nguyễn Ngọc Khai - Phó Trưởng Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh; 

102. Ông Trần Quốc Bảo - Trưởng phòng Múa, Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc 

tỉnh; 

103. Bà Trần Thị Hoàng Oanh - Trưởng phòng HCTB&BD, Đoàn Ca múa 

nhạc Dân tộc tỉnh; 

104. Ông Nguyễn Mạnh Hổ - Trưởng phòng Ca, Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc 

tỉnh; 

105. Ông K’Tiêng - Phó Trưởng phòng Múa, Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc 

tỉnh; 

106. Bà Mai Thị Lan Hương - Chuyên viên Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh; 

107. Ông Phan Văn Vinh - Diễn viên hạng III, Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc 

tỉnh; 

108. Bà Nguyễn Thị Thùy Vi - Diễn viên hạng IV, Đoàn Ca múa nhạc Dân 

tộc tỉnh; 

109. Ông Hoàng Trọng Khôi - Diễn viên hạng IV, Đoàn Ca múa nhạc Dân 

tộc tỉnh; 

110. Bà Đỗ Thị Minh Thành - Kế toán Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh; 

111. Ông Nguyễn Đức Thủy - Nhân viên Kỹ thuật Đoàn Ca múa nhạc Dân 

tộc tỉnh; 

112. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Nhân viên Thủ quỹ  Đoàn Ca múa nhạc 

Dân tộc tỉnh; 

113. Ông Ngô Văn Đường - Nhân viên Lái xe Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc 

tỉnh; 

114. Ông Điểu Su - Diễn viên hạng IV, Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh; 

115. Ông Đào Văn Kiều - Diễn viên hạng IV, Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc 

tỉnh; 

116. Ông Phan Đình Khánh - Diễn viên hạng IV, Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc 

tỉnh; 

117. Bà Lê Thị Thương - Diễn viên hạng IV, Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc 

tỉnh; 

118. Bà H’Niêm Niê - Diễn viên hạng IV, Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh; 

119. Bà Thị Hiếu - Diễn viên hạng IV, Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh; 

120. Ông K’Ting - Diễn viên hạng IV, Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh; 

121. Bà Đinh Thị Bích Hậu - Diễn viên hạng IV, Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc 

tỉnh; 
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122. Bà Thị Tuân - Diễn viên hạng IV, Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh; 

123. Bà Phạm Thị Phương Thảo - Diễn viên hạng IV, Đoàn Ca múa nhạc Dân 

tộc tỉnh; 

124. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Diễn viên hạng IV, Đoàn Ca múa nhạc 

Dân tộc tỉnh; 

125. Ông Nguyễn Anh Bằng - Giám đốc Thư viện tỉnh; 

126. Ông Nguyễn Đắc Linh - Phó Giám đốc Thư viện tỉnh; 

127. Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Giám đốc Thư viện tỉnh; 

128. Bà Trần Thị Minh Phượng - Trưởng phòng Hành chính và Công tác bạn đọc, 

Thư viện tỉnh; 

129. Ông Hồ Văn Quý - Trưởng phòng Nghiệp vụ và Phong trào cơ sở, Thư 

viện tỉnh; 

130. Bà Nguyễn Thị Thùy Nhiên - Thư viện viên hạng III, Thư viện tỉnh;  

131. Bà Nguyễn Thị Hoài Trâm - Thư viện viên hạng III, Thư viện tỉnh; 

132. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Kế toán Thư viện tỉnh; 

133. Bà Đỗ Thị Dung - Thư viện viên hạng III, Thư viện tỉnh; 

134. Bà Nguyễn Thị Vỹ - Thư viện viên hạng III, Thư viện tỉnh; 

135. Bà Đinh Thị Hảo - Thư viện viên hạng III, Thư viện tỉnh; 

136. Bà Nguyễn Thùy Dương - Thư viện viên hạng III, Thư viện tỉnh; 

137. Bà Phạm Thị Thu Hà - Thư viện viên hạng III, Thư viện tỉnh; 

138. Bà Phạm Thị Quỳnh Quy - Thư viện viên hạng III, Thư viện tỉnh; 

139. Ông Nguyễn Duy Long - Thư viện viên hạng III, Thư viện tỉnh; 

140 Bà Thân Thị Quỳnh Liên - Thư viện viên hạng III, Thư viện tỉnh; 

141. Ông Nguyễn Thành Vinh - Nhân viên Lái xe Thư viện tỉnh; 

142. Ông Nguyễn Văn Lung - Giám đốc Bảo tàng tỉnh; 

143. Bà Trần Thị Kiều Vân - Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh; 

144. Ông Đoàn Văn Nhân - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Bảo tồn, Bảo tàng 

tỉnh; 

145. Bà Dương Thị Mỹ Lệ - Di sản viên hạng III, Bảo tàng tỉnh; 

146. Bà Chu Thị Nga - Di sản viên hạng IV, Bảo tàng tỉnh;  

147. Bà Hoàng Thị Thu Nguyên - Trưởng phòng Nghiệp vụ Bảo tàng, Bảo 

tàng tỉnh; 

148. Bà Nguyễn Thị Huyền Trâm - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Bảo tàng, 

Bảo tàng tỉnh; 
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149. Bà Phạm Thị Sáng - Kế toán Bảo tàng tỉnh; 

150. Ông Nguyễn Thanh Lâm - Di sản viên hạng III, Bảo tàng tỉnh; 

151. Bà Đoàn Thị Kim Oanh - Di sản viên hạng III, Bảo tàng tỉnh; 

152. Ông Nguyễn Trọng Tân - Di sản viên hạng III, Bảo tàng tỉnh; 

153. Bà Trần Thị Bích Liễu - Di sản viên hạng III, Bảo tàng tỉnh; 

154. Ông Nguyễn Văn Trần - Di sản viên hạng III, Bảo tàng tỉnh; 

155. Bà Bùi Thị Thủy - Kế toán viên Bảo tàng tỉnh (Thành viên chuyên trách 

BQL Công viên địa chất Đắk Nông); 

156. Bà Nguyễn Thị Quang - Cán sự Bảo tàng tỉnh. 

II. Đề nghị UBND tỉnh công nhận tập thể Lao động xuất sắc đối với các 

tập thể được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, gồm: 

1. Văn phòng Sở VHTT&DL; 

2. Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh Đắk Nông.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

III. Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở: 

1. Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở thống nhất đề nghị Giám đốc Sở tặng 

danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở đối với 12/14 cá nhân của các đơn vị sự nghiệp đã 

đề xuất đủ điều kiện, gồm: 

1.1. Bà Huỳnh Thị Thiện - Phó Giám đốc Trung tâm VHĐA; 

1.2. Ông Đoàn Văn Nhân - Phó Trưởng Phòng Bảo tồn, Bảo tàng tỉnh;  

1.3. Ông Đỗ Ngọc Nhã - Trưởng phòng Tổ chức thi đấu, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu TDTT; 

1.4. Bà Trần Thị Minh Phượng -  Trưởng phòng Hành chính và Công tác bạn đọc, 

Thư viện tỉnh;  

1.5. Ông K' Tiêng -  Phó Trưởng phòng Múa, Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh;  

1.6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Huấn luyện viên Trung tâm HL&TĐ TDTT; 

1.7. Ông Nguyễn Duy Bình - Huấn luyện viên Trung tâm HL&TĐ TDTT;  

1.8. Bà Chu Thị Nga - Nhân viên Bảo tàng tỉnh; 

1.9. Bà Cao Thị Hương Giang - Nhân viên Trung tâm VHĐA; 

1.10. Bà Nguyễn Thị Thùy Nhiên - Nhân viên Thư viện tỉnh;  

1.11. Ông Phan Văn Vinh - Diễn viên Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc;  

1.12. Bà Mai Thị Lan Hương – Nhân viên Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc.  

* Đối với trường hợp (1) Bà Tô Thị Như Quỳnh – Chuyên viên Trung tâm VH-

ĐA; (2) Bà Đoàn Thị Ly - Điều dưỡng viên, Trung tâm HL&TĐ TDTT không đảm 

bảo điều kiện, do không có sáng kiến.  



9 

 

 

2. Đối với Khối Hành chính, Hội đồng Thi đua, khen thưởng Sở thống nhất đề 

nghị Giám đốc Sở tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở đối với 09/10 cá nhân đã 

đề xuất và bổ sung thêm 01 cá nhân thuộc phòng Quản lý Du lịch, gồm:  

2.1. Ông Lê Ngọc Quang - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

2.2. Bà Lê Thị Trúc Linh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

2.3. Ông Nguyễn Minh Quang - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; 

2.4. Bà Khúc Thị Thoi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

2.5. Ông Trần Đình Tủng - Phó Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; 

2.6. Bà Đinh Thị Hoài Mỵ - Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình.  

2.7. Bà Phạm Thị Lệ - Chuyên viên Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; 

2.8. Bà Trương Thị Hiền - Chuyên viên phòng Quản lý Thể dục thể thao;  

2.9. Ông Lê Tùng Vy - Thanh tra viên, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; 

2.10. Bà Nguyễn Xô Na - Chuyên viên Phòng Quản lý Du lịch (Hội đồng 

thống nhất đề xuất bổ sung, vì cá nhân được đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm 2023 và có sáng kiến). 

* Hội đồng thống nhất không đề nghị Giám đốc Sở tặng danh hiệu Chiến sĩ thi 

đua cơ sở đối với ông Võ Công Cường - Phó Trưởng phòng Quản lý Du lịch (do 

thành tích chưa nổi trội, chưa có nhiều sáng kiến, giải pháp trong công tác năm 

2023 so với các trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo đề nghị). 

B. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG: 

I. Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở: 

* Tập thể: 

Hội đồng TĐKT Sở thống nhất đề nghị Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho các 

tập thể, gồm:  

1. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình;  

2. Phòng Quản lý Du lịch; 

3. Bảo tàng tỉnh; 

4. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao. 

* Hội đồng thống nhất không đề nghị Giám đốc Sở tặng Giấy khen đối với 

các tập thể sau: 

1. Phòng Quản lý Thể dục thể thao;  

2. Thư viện tỉnh;                                 Vì thành tích chưa nổi trội.  

3. Phòng Ca nhạc, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh;     Không khen  

4. Phòng Nghiệp vụ Bảo tồn, Bảo tàng tỉnh.                     đơn vị nhỏ.       
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* Cá nhân 

Hội đồng TĐKT Sở thống nhất đề nghị Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho các 

cá nhân, gồm:  

1. Bà Tô Thị Việt Nga - Chuyên viên Văn phòng Sở VHTT&DL; 

2. Bà Bùi Thị Tiệp - Nhân viên Văn phòng Sở VHTT&DL; 

3. Ông Nguyễn Quang Cường - Nhân viên Văn phòng Sở VHTT&DL; 

4. Ông Nguyễn Khắc Anh - Trưởng phòng QLDL; 

5. Bà Trần Thị Kiều Lam - Chuyên viên phòng QLDL; 

6. Ông Nguyễn Tấn Vũ - Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa và GĐ. 

7. Bà Trần Tú Trinh - Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình; 

8. Ông Phan Văn Bảy - Phó Chánh Thanh tra Sở VHTT&DL; 

9. Bà Nguyễn Thị Lan - Kế toán trưởng Sở VHTT&DL; 

10. Bà Hoàng Thị Ánh Tuyết - Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính; 

11. Bà Trương Thị Hiền - Chuyên viên Phòng QLTDTT; 

12. Ông Lê Thành Hiệp - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; 

13. Ông Nguyễn Trung Thành - Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, 

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh. 

14. Ông Trương Văn Phúc - Phó Trưởng phòng Tuyên truyền, Cổ động, Triển 

lãm và Phát hành phim, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; 

15. Ông Lê Minh Hùng - Đội phó  Đội Tuyên truyền và Chiếu phim Lưu động, 

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; 

16. Ông Trương Văn Cường - Chuyên viên Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh 

tỉnh; 

17. Ông Lê Minh Tuấn - Tuyên truyền viên trung cấp Trung tâm Văn hóa - 

Điện ảnh tỉnh;   

18.Ông Phạm Duy Lộc - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

TDTT tỉnh; 

19. Bà Phạm Thị Mai - Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm 

Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh; 

20. Ông Nguyễn Đức Nghi - Phó phòng Tổ chức thi đấu, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu TDTT tỉnh; 

21. Bà Hồ Thị Lệ Quyên - Chuyên viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

TDTT tỉnh; 

22. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lan - Chuyên viên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

TDTT tỉnh; 
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23. Ông Đặng Quang Huy - Huấn luyện viên hạng III, Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu TDTT; 

24. Ông Đường Công Chiến - Huấn luyện viên hạng III, Trung tâm Huấn 

luyện và Thi đấu TDTT; 

25. Ông Phạm Hồng Thắng - Huấn luyện viên hạng III, Trung tâm Huấn luyện và 

Thi đấu TDTT; 

26. Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

TDTT; 

27. Ông Hồ Văn Quý - Trưởng phòng Nghiệp vụ và phong trào cơ sở, Thư 

viện tỉnh; 

28. Ông Nguyễn Duy Long - Thư viện viên hạng III, Thư viện tỉnh; 

29. Bà Phạm Thị Quỳnh Quy - Thư viện viên hạng III, Thư viện tỉnh; 

30. Bà Nguyễn Thị Hoài Trâm - Thư viện viên hạng III, Thư viện tỉnh; 

31. Bà Trần Thị Kiều Vân - Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh; 

32. Bà Nguyễn Thị Huyền Trâm - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Bảo tàng, 

Bảo tàng tỉnh; 

33. Bà Dương Thị Mỹ Lệ - Di sản viên hạng III, Bảo tàng tỉnh; 

34. Bà Đoàn Thị Kim Oanh - Di sản viên hạng III, Bảo tàng tỉnh; 

35. Ông Nguyễn Ngọc Khai - Phó Trưởng Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh; 

36. Bà Nguyễn Thị Thùy Vi - Diễn viên hạng IV, Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc 

tỉnh; 

37. Ông Hoàng Trọng Khôi - Diễn viên hạng IV, Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc 

tỉnh; 

38. Ông Nguyễn Mạnh Hổ - Trưởng phòng Ca nhạc, Đoàn Ca múa nhạc Dân 

tộc tỉnh; 

39. Ông Nguyễn Đức Thủy - Nhân viên Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh; 

40. Ông Điểu Su - Diễn viên hạng IV, Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh; 

41. Bà Phạm Thị Phương Thảo - Diễn viên hạng IV, Đoàn Ca múa nhạc Dân 

tộc tỉnh; 

42. Ông Ngô Văn Đường - Nhân viên Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh. 

Hội đồng thống nhất không đề nghị Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho các cá 

nhân, gồm: (1) Ông Cao Thế Bảy - Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, 

(2) ông Phan Thanh Cơ - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT (vì 

thành tích chưa nội trội) và xem xét bổ sung đề nghị Giám đốc Sở tặng Giấy khen 

cho 03 cá nhân có thành tích nội trội hơn, gồm: (1) Ông Phạm Hồng Thuyết - 

Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính; (2) Bà Tô Thị Như Quỳnh - Chuyên 
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viên Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; (3) Bà Đoàn Thị Ly - Điều dưỡng viên 

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh. 

II. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho: 

1. Tập thể: Hội đồng TĐKT Sở thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng 

Bằng khen cho Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh. 

Đối với tập thể Phòng Quản lý Du lịch không đủ điều kiện, do không đạt 

danh hiệu tập thể "Lao động xuất sắc" năm 2023. 

2. Cá nhân: Hội đồng TĐKT Sở thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh 

tặng Bằng khen cho các cá nhân có tên sau: 

2.1. Bà Phan Thị Hải Đảo  - Chuyên viên Phòng Quản lý Văn hóa và Gia 

đình . 

2.2. Ông Lê Văn Vị - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

TDTT. 

2.3. Ông Nguyễn Duy Đăng - Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Huấn luyện 

và Thi đấu TDTT. 

III. Bằng khen của Bộ VHTTDL: 

1. Hồ sơ khen thưởng tổng kết chuyên ngành Di sản văn hoá năm 2023: 

Hội đồng TĐKT Sở thống nhất đề nghị Bộ trưởng Bộ VHTTDL tặng Bằng khen 

cho ông Nguyễn Văn Lung - Giám đốc Bảo tàng tỉnh. 

2. Hồ sơ tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Thanh tra Sở 

VHTT&DL, Thanh tra Sở Văn hóa và thể thao các tỉnh Tây Nguyên và Đông 

Nam Bộ năm 2023: Hội đồng TĐKT Sở thống nhất đề nghị Bộ trưởng Bộ 

VHTTDL tặng Bằng khen cho cá nhân ông Lê Tùng Vy - Thanh tra viên, Thanh 

tra Sở VHTT&DL. 

Giao Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (Văn phòng Sở) hoàn 

thiện các hồ sơ trình cấp thẩm quyền khen thưởng theo quy định. 

Trên đây là thông báo kết quả xét thi đua, khen thưởng năm 2023, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các phòng, đơn vị biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Các thành viên HĐ TĐKT;              

- Các phòng, đơn vị trực thuộc;   

- Lưu: VT, VP. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Ái Duyên 
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